
Chỉ định và Bồi hoàn
Ủy ban Cố vấn

Ủy ban Dự án
Phòng Dự án

Hội đồng Quản trị
Chủ tịch / Giám đốc

Ủy ban GL

Đại hội đồng cổ đông

Kiểm toán viên 
(Ban Kiểm toán & 

Kiểm soát)

Kiểm toán Tài chính
(Công ty Kiểm toán)

Vận hành Tàu

Ban Hành chính tổng hợp
Phòng thư ký và Nhân sự
Phòng Hành chính tổng hợp, 
Pháp chế và Bảo hiểm
Phòng Xúc tiến quản lý ESG
Phòng Nhân sự thuyền viên

Ban Tài chính Kế toán
Phòng Tài chính
Phòng Kế toán Tổng hợp 1
Phòng Kế toán Tổng hợp 2
Phòng Kế toán hàng chuyến

Ban Dự án
Phòng Kế hoạch doanh nghiệp
Phòng Dự án và Kế hoạch

Trụ sở chính Văn phòng tại nước ngoài

Ban Quản lý An toàn
Phòng Hàng hải
Phòng Quản lý Chất lượng
Phòng Thuyền viên
Phòng Huấn luyện Thuyền viên

Ban Quản lý Tàu
Phòng Bảo dưỡng Tàu
Phòng Quản lý Kỹ thuật
Phòng Quản lý hành chính

Ban Xúc tiến Bảo tồn 
Môi trường
Bảo tồn Môi trường
Phòng Xúc tiến

Ban khai thác tàu cỡ lớn
Phòng khai thác tàu hạng “capesize” 1
Phòng khai thác tàu hạng “capesize” 2

Ban Thuê Tàu chuyến
Phòng Tàu biển chở hàng lẻ, thứ nhất
Phòng Tàu biển chở hàng lẻ, thứ hai

Ban khai thác tàu chạy Gần bờ
Phòng khai thác tàu chạy Gần bờ 
thứ nhất
Phòng khai thác tàu chạy Gần bờ 
thứ hai

Ban Năng lượng
Phòng Năng lượng 1
Phòng Năng lượng 2
Phòng Năng lượng 3

Ban Điều hành
Chủ tịch  / Giám đốc Điều hành Cấp cao / Giám đốc Điều hành / Cán sự Điều hànhPhòng Kiểm 

toán Nội bộ

Công ty con
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ
Hồng Kông
Singapore
Philippines

Văn phòng Đại diện
Băng Cốc
Thượng Hải
Việt Nam

Triết lý Kinh doanh
Tập đoàn NS United Kaiun sẽ đóng góp vào sự phát triển của xã hội bằng 
cách cung cấp các dịch vụ vận tải biển chất lượng cao và đáng tin cậy.

Triết lý Quản trị
1. Uy tín và Độ tin cậy

Nâng cao giá trị doanh nghiệp của toàn bộ Tập đoàn bằng cách 
thực hành quản lý hoàn hảo, đảm bảo hiệu quả và đáng tin cậy.

2. Hành hải an toàn và bảo vệ môi trường
Phấn đấu đảm bảo cho mọi tàu thuyền luôn hành hải an toàn, liên 
tục huấn luyện nâng cao kỹ năng khai thác, vận hành cho Thuyền 
viên trên tàu, nhằm đảm đương vai trò bảo vệ môi trường toàn cầu 
trong đó có môi trường biển.

3. Cải tiến để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng 
Mạnh mẽ cải tiến để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng một cách 
hiệu quả.

4. Nuôi dưỡng và Phát huy năng lực của Nhân viên
Nuôi dưỡng và phát huy tối đa năng lực của nhân viên nhằm phát 
triển một Tập đoàn năng động mà tất cả nhân viên đều có thể tự hào.

Tên Công ty NS UNITED KAIUN KAISHA, LTD.
Trụ sở chính Otemachi 1st Square West Tower 21F, 22F, 5-1 Otemachi 

1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8108, JAPAN
 ĐT: +81-3-6895-6400
 URL: https://www.nsuship.co.jp/

Người đại diện Kazuma Yamanaka, Chủ tịch kiêm Giám đốc Đại diện
Thành lập Ngày 1 tháng 4 năm 1950
Vốn điều lệ 10,3 tỷ yên
Số lượng  Không hợp nhất: 232, Hợp nhất: 657
Nhân viên*
Đội tàu* Hành hải xa bờ: 131 tàu, 13.451 Kt (dwt)
 Hành hải gần bờ: 77 tàu, 235 Kt (dwt)
 *Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023
 Cung cấp Dịch vụ vận tải biển quốc tế và các hoạt 

động kinh doanh khác có liên quan

■ Ban khai thác tàu cỡ lớn E-mail: capeslze@nsuship.co.jp ĐT: +81-3-6895-6414

■ Ban Năng lượng (Hàng rời) E-mail: energy@nsuship.co.jp ĐT: +81-3-6895-6416
 (Hàng dạng khí, Hàng lỏng) E-mail: oil-gas@nsuship.co.jp ĐT: +81-3-6895-6416
 (Thu mua Dầu nhiên liệu) E-mail: fuel@nsuship.co.jp ĐT: +81-3-6895-6418

■ Ban Thuê Tàu chuyến (Sản phẩm Thép) E-mail: tramp-1@nsuship.co.jp ĐT: +81-3-6895-6419
 (Hàng rời) E-mail: tramp-2@nsuship.co.jp ĐT: +81-3-6895-6420

■ Ban khai thác tàu chạy gần bờ E-mail: nea-sea@nsuship.co.jp ĐT: +81-3-6895-6422

Để biết thêm thông 
tin chi tiết, vui lòng 
liên hệ:

■ Tổ chức (Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023)

■ Hồ sơ Công ty (Kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2023) ■ Triết lý Doanh nghiệp
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Hồ sơ Công ty

BÁO CÁO NS UNITEDTrang web Chính thức

Hoạt động 
Kinh doanh

https://www.nsuship.co.jp/en/
https://www.nsuship.co.jp/en/ir/library/nsu_reports/


Tập đoàn NS United Kaiun sẽ góp phần cho sự phát triển của xã hội bằng 
cách cung cấp các dịch vụ vận tải biển đáng tin cậy và chất lượng cao.
Các dịch vụ Vận tải chính

Vận chuyển Quốc tế Vận tải Ven biển

Cho đến nay, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ vận tải đường biển như chuyên chở quặng sắt và than cốc cho ngành công nghiệp thép, chuyên chở nguyên liệu thô cho các ngành 
công nghiệp khác, cũng như chuyên chở rất nhiều các nguồn năng lượng khác nhau, các sản phẩm công nghiệp và ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi.
Để hoạt động một cách an toàn và đáng tin cậy, chúng tôi luôn sử dụng những nhân viên có kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tế cho từng bộ phận kinh doanh, 
hơn nữa chúng tôi không ngừng thay đổi một cách linh hoạt để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Văn phòng

Dịch vụ Vận chuyển Quặng sắt và Than cốc

Đảm nhiệm vai trò nền tảng trong ngành công nghiệp 
luyện thép của thế giới bằng cách tăng cường đội tàu.
Kể từ những năm 1950, chúng tôi đã liên tục đi đầu trong việc áp dụng các công 
nghệ tiên tiến, cắt giảm chi phí vận tải cũng như sử dụng hiệu quả các tàu cỡ 
lớn nhằm duy trì sự ổn định cho ngành công nghiệp thép thế giới. Ngày nay, 
chúng tôi đang tiến hành thử nghiệm sử dụng các loại dầu diesel sinh học, năng 
lượng gió, khí amoniac và các loại nhiên liệu thế hệ tiếp theo khác nhằm nỗ lực 
phát triển một đội tàu thân thiện hơn với môi trường, đồng thời giải quyết nhu 
cầu vận chuyển hướng đến tính trung hòa carbon trong hoạt động của các công 
ty thép nội địa lẫn nước ngoài và các công ty khai thác nguồn lực nước ngoài.

Hàng hóa chuyên chở chủ yếu
Quặng sắt Than đá

Loại tàu 
Tàu chuyên chở hàng rời 
90.000 đến 200.000 dwt
Tàu chuyên chở quặng 
250.000 đến 400.000 dwt

Theo đuổi sự an toàn, thân thiện với môi trường và hiệu 
quả với Đội tàu ven biển lớn nhất
Kể từ khi thành lập vào năm 1961, NS United Naiko Kaiun Kaisha đã đóng và 
duy trì nhiều tàu chuyên dụng hiện đại để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 
Ngoài việc sở hữu đội tàu chở hàng rời lớn nhất Nhật Bản, công ty còn tiên 
phong trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp vận tải biển nội địa đầu tư vào 
môi trường, chẳng hạn như sử dụng tàu chở hàng ven biển đầu tiên của Nhật 
Bản được trang bị hệ thống đẩy hybrid chạy bằng pin lithium-ion và đóng một 
tàu chở hàng ven biển chạy bằng nhiên liệu khí Ga hóa lỏng.

Hàng hóa chuyên chở chủ yếu
Sản phẩm thép
Nhiên liệu sinh khối
Đá vôi
Xi-măng
Than cốc

Loại tàu 
600 đến 21.000 dwt
Vận chuyển hàng hóa tổng hợp
tàu chở đá vôi, v.v.

Tiên phong trong Vận chuyển khí Ga tự nhiên hóa lỏng Nội địa
Kể từ khi hạ thủy tàu vận chuyển khí Ga tự nhiên hóa lỏng ven biển đầu 
tiên của Nhật Bản vào năm 2003, Tập đoàn NS United Coastal Tanker đã 
sở hữu, vận hành và quản lý ba trong số sáu tàu chở khí Ga hóa lỏng ven 
biển hiện đang hoạt động tại Nhật Bản. Tập đoàn đã tự khẳng định mình là 
một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực vận chuyển khí Ga hóa lỏng ven biển. 
Chúng tôi chú trọng phát triển nguồn nhân lực để vận hành các loại tàu 
chuyên dụng này nhằm đáp ứng kỳ vọng của khách hàng thông qua việc 
vận hành an toàn và đóng vai trò cung cấp nguồn khí Ga một cách ổn định.

Hàng hóa chuyên chở chủ yếu
LNG (Khí Ga tự nhiên hóa lỏng)
LPG (Khí Ga hóa lỏng)

Loại tàu
Tàu chở LNG 1.700 đến 
2.500 dwt
Tàu chở LPG 1.000 dwt

*As of March 31, 2021

Góp phần vào chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu
Ngoài việc vận chuyển hàng rời và vận chuyển khí Ga hóa lỏng cho các khách 
hàng trong và ngoài nước, chúng tôi còn thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh 
khác, chẳng hạn như vận chuyển nguyên vật liệu thô cho các công ty thép trên 
toàn thế giới và vận tải kết hợp: vận chuyển nguyên liệu thô từ Châu Á đến Ấn Độ 
và sau đó vận chuyển ngũ cốc từ Brazil đến Châu Á thông qua các công ty con 
của chúng tôi ở Singapore, London và Hoa Kỳ. Mặt khác, chúng tôi cũng luôn tìm 
kiếm nguồn nhiên liệu cho đội tàu của mình với tiêu chí ổn định và cạnh tranh về 
giá cả, đồng thời đáp ứng được mục tiêu cao nhất về bảo vệ môi trường. 

Dịch vụ Vận chuyển Tài nguyên Năng lượng 

Công ty con ở Nước ngoài

NS UNITED NAIKO KAIUN KAISHA, Ltd.
Otemachi First Square West Tower 22F, 5-1 Otemachi 1-chome,
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004, JAPAN
ĐT: +81-3-6895-6500

NS UNITED COASTAL TANKER KAISHA, LTD.
Otemachi First Square West Tower 21F, 5-1 Otemachi 1-chome,
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004, JAPAN
ĐT: +81-3-6895-6580

NS UNITED MARINE SERVICE CORPORATION
Otemachi First Square West Tower 21F, 5-1 Otemachi 1-chome,
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004, JAPAN
ĐT: +81-3-6895-6770

NS UNITED BUSINESS CO., LTD.
Otemachi First Square West Tower 22F, 5-1 Otemachi 1-chome,
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004, JAPAN
ĐT: +81-3-6895-6648

NS UNITED SYSTEMS CO., LTD.
Otemachi First Square West Tower 22F, 5-1 Otemachi 1-chome,
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004, JAPAN
ĐT: +81-3-6895-6670

Tập đoàn NS United Kaiun

Băng Cốc
NS UNITED KAIUN KAISHA, LTD. BANGKOK OFFICE
599/1 Rimtangrotfai Chongnonsri Road, Klongtoey, Klongtoey, 
Bangkok 10110, Thailand
ĐT: +66-(0)-6-2198-4388
E-mail: bangkok@nsuship.co.jp

Thượng Hải
NS UNITED KAIUN KAISHA, LTD. SHANGHAI OFFICE
RM 1103, Ruijin Building 205, Mao Ming Nan Lu,
Shanghai 200020, CHINA
ĐT: +86-21-6415-3557
E-mail: j-akiyama@nsuship.com.cn

Việt Nam
NS UNITED KAIUN KASHA, LTD.
VIETNAM REPRESENTATIVE OFFICE
C/O VIETNAM MARITIME UNIVERSITY
484 Lach Tray, Haiphong, VIETNAM
ĐT: +84-225-3829609
E-mail: m-miyagawa@nsuship.co.jp

Văn phòng Đại diện ở Nước ngoài

Hàng hóa chuyên chở chủ yếu
Than
Muối công nghiệp
LPG (Khí Ga hóa lỏng)

Ngũ cốc
Quặng sắt

Loại tàu
Tàu hàng rời 80.000 đến 
100.000 dwt
VI-GC (Tàu chở Ga cỡ lớn)

Đáp ứng linh hoạt các nhu cầu khác nhau về vận tải đến 
mọi nơi, tại mọi thời điểm
Chúng tôi đã kết nối thế giới thông qua một loạt các dịch vụ vận chuyển. Đặc 
biệt trong lĩnh vực vận chuyển các sản phẩm thép, chúng tôi đã thu được nhiều 
thành tựu lớn lao kể từ khi đặt chân vào lĩnh vực này năm 1966. Chúng tôi có 
thế mạnh vượt trội trong việc vận chuyển kết hợp các sản phẩm thép đến Hoa 
Kỳ, các nước Châu Á, và vận chuyển hàng rời từ các khu vực đó. Những thành 
tựu kinh doanh này được đánh giá cao bởi các khách hàng cả trong lẫn ngoài 
nước. Công ty của chúng tôi ở Hoa Kỳ khai thác đội tàu ở khu vực Đại Tây 
Dương nhằm tập trung vào việc đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khu vực này.

Dịch vụ thuê Tàu chuyến

Hàng hóa chuyên chở chủ yếu
Sản phẩm thép
Kim loại màu
Ngũ cốc

Phân bón
Muối
Xi-măng

Đá vôi
Nhiên liệu 
sinh khối

Loại tàu
Tàu hàng rời 20.000 đến 
60.000 dwt

Hỗ trợ vận chuyển cho Trung Quốc và các nước Đông Nam Á
Dịch vụ vận chuyển gần bờ đã được Công ty chúng tôi mở rộng mạng lưới 
đến Trung Quốc và khắp các nước Đông Nam Á, đồng thời xây dựng các 
hệ thống thích ứng linh hoạt với các loại hàng hóa đa dạng về kích cỡ và 
khối lượng. Đặc biệt là trong thương mại Nhật -Trung, chúng tôi đã khẳng 
định được vai trò quan trọng của minh trong dịch vụ vận tải tuyến Nhật 
Bản-Trung Quốc bắt đầu từ những năm 1950. Chúng tôi cung cấp các dịch 
vụ vận tải đa dạng để chuyên chở các sản phẩm thép bao gồm dịch vụ vận 
tải đường bộ nội địa từ cảng giao hàng đến các Nhà máy cũng như trung 
chuyển đến Xà lan tại cảng ven biển để vận chuyển đến cảng sông nội địa.

Dịch vụ vận chuyển gần bờ

Hàng hóa chuyên chở chủ yếu
Sản phẩm thép
Nhiên liệu sinh khối
Phân bón

Đá Dolomite
Thạch cao

Loại tàu
8.000 đến 19.000 dwt
Vận chuyển hàng hóa 
tổng hợp

NS UNITED SHIPPING (U.K.) LTD.
1st Floor, 1 Knightrider Court, London
EC4V 5BJ, UNITED KINGDOM
ĐT: +44-20-7248-1227
E-mail: admin@nsunited.uk.com (general/accounting)

bulk@nsunited.uk.com (chartering/business)

NS UNITED SHIPPING (U.S.A.) INC.
1055 Washington BLVD Suite 620
Stamford, Connecticut 06901 U.S.A.
ĐT: +1-203-514-4773
E-mail: susa@nsunited.com

NS UNITED SHIPPING (H.K.) CO., LTD.
Room 1002, Ocean Centre, Harbour City,
5 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG
ĐT: +852-2110-1228 
E-mail: hongkong@nsuship.com.hk

NS UNITED BULK PTE. LTD.
65 Chulia Street #21-08, OCBC Centre Singapore 049513
ĐT: +65-6224-9138
E-mail: bulk@nsuship.com.sg

PHILIPPINE STANDARD SHIPMANAGEMENT INC.
5F New Solid Bldg., 357 Sen. Gil Puyat Ave.,
1200 Makati City, PHILIPPINES
ĐT: +63-2-8424-1188
E-mail: pssi@pssi-nsuship.ph

NS United Naiko Kaiun Kaisha, Ltd.

NS United Coastal Tanker Kaisha, Ltd.




